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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần

thực hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự

điều chỉnh (nếu

có)

Nhánh 1: Mẹ của bé 1 Từ 24/11 đến 28/11

Vũ Thị Thu Trang
Nhánh 2: Ông bà kính yêu 1 Từ 01/ 12 đến 5/ 12

Nhánh 3 + 4 : Đồ dùng gia đình 2 Từ 8/12 đến 19/12

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1“ Mẹ của bé ” Nhánh 2 “ Ông bà kính yêu ” Nhánh 3 + 4 “Đồ dùng gia đình”

Giáo viên

- Thống nhất với GV trong lớp
lập kế hoạch chủ đề nhánh “ Mẹ
của bé ”
- Cùng với GV trong lớp bàn
bạc tạo môi trường phù hợp với
chủ đề
- Sưu tầm tranh ảnh, sách truyện,
anbum ảnh,.... về mẹ
- Sưu tầm bài thơ, bài hát, câu
đố,... về chủ đề

- Lập kế hoạch chủ đề nhánh “ ông
bà kính yêu ”
- Bàn bạc thống nhất với GV trong
lớp xây dựng môi trường chủ đề
nhánh ông bà kính yêu cho trẻ hoạt
động
- Sưu tầm tranh ảnh, sách truyện,
đồ dùng đồ chơi,.... phù hợp với
chủ đề
- Tuyên truyền tới PHHS về nội

- Lập kế hoạch chủ đề nhánh “ Đồ
dùng gia đình”
- Tạo môi trường lớp học phù hợp
với chủ đề.
- Thiết kế các bảng chơi, trò chơi
phù hợp với chủ đề
- Sưu tầm tranh ảnh, sách truyện,
đồ dùng trong gia đình .....
- Tuyên truyền tới PHHS về các
hoạt động chuẩn bị đón noen
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- Động viên PH và trẻ mang ảnh
gia đình đến lớp
- Tuyên truyền với phụ huynh về
nội dung chủ đề, một số việc ủng
hộ cô và trẻ: Sưu tầm tranh ảnh,
đồ dùng đồ chơi, sách truyện,...
- Tuyên truyền tới PHHS về một
số loại bệnh mùa đông

dung chủ đề
- Động viên PH và trẻ mang ảnh
gia đình đến lớp
- Tiếp tục tuyên truyền với phụ
huynh về một số bệnh mùa đông

- Tuyên truyền tới phụ huynh về
phòng chống rét và bệnh mùa đông

Nhà trường - Duyệt KH cho lớp
- Hỗ trợ bổ sung CSVC cho lớp

- Duyệt KH cho lớp
- Hỗ trợ bổ sung CSVC cho lớp

- Duyệt KH cho lớp
- Hỗ trợ bổ sung CSVC cho lớp

Phụ huynh - Giúp trẻ có một số hiểu biết về
chủ đề mẹ của bé: tên mẹ, những
công việc mẹ làm cho bé,...
- Ủng hộ nguyên học liệu tái chế
như chai nhựa, hộp nhựa, bìa
giấy ...
- Cho trẻ mang ảnh gia đình đến
lớp

- Giúp trẻ có một số hiểu biết về
ông bà của bé: tình yêu ông bà
dành cho bé, những công việc ông
bà hay làm ở nhà,..
- Ủng hộ nguyên học liệu tái chế
như chai nhựa, hộp nhựa, bìa giấy .
- Cho trẻ mang ảnh gia đình đến
lớp

- Giúp trẻ có một số hiểu biết về đồ
dùng gia đình: tên gọi, tác dụng, ....
- Ủng hộ nguyên học liệu tái chế
như chai nhựa, hộp nhựa, bìa giấy .
- Cho trẻ mang đồ chơi noen đến

lớp

Trẻ - Trẻ vui vẻ, phấn khởi đến lớp
- Cùng cô tạo môi trường lớp học
và tích cực khám phá chủ đề

- Trẻ vui vẻ, phấn khởi đến lớp
- Cùng cô tạo môi trường lớp học
và tích cực khám phá chủ đề

- Trẻ vui vẻ, phấn khởi đến lớp
- Cùng cô tạo môi trường lớp học
và tích cực khám phá chủ đề
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi
chúThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng của việc đội mũ khi ra nắng và mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình
- Đọc truyện có nội dung về chủ đề mẹ và những người thân yêu cho trẻ nghe
- Trò chuyện cùng trẻ, dạy trẻ biết nói: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ "dạ", "vâng ạ"
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ chơi thân thiện, không tranh giành ĐC cùng các bạn
- Hướng dẫn trẻ cách phân biệt đồ dùng to – nhỏ
- Trò chuyện cùng trẻ về một số qui định ở lớp
- Chơi xếp hình tranh gia đình
- Chơi tự do với đồ chơi

2 Thể dục
sáng

* Khởi động: Trẻ đi quanh lớp với các kiểu đi khác nhau: đi nhanh, đi chậm, đi bằng mũi bàn
chân, đi bằng gót chân...
* Trọng động: Tập các động tác bài tập PTC
+ Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
+ Tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống
+ Lưng, bụng: cúi người xuống đứng thẳng người lên
+ Chân: Co duỗi từng chân
+ Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng
( Trẻ tập thể dục sáng kết hợp với nhạc bài hát “Cả nhà thương nhau”)

3
Chơi
- tập
có

Tuần
1

Ngày 24 / 11
PTTC

Bước lên xuống

Ngày 25 / 11
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ

Dạy hát: Mẹ yêu

Ngày 26/ 11
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Con yêu mẹ

Ngày 27 / 11
PTNN

Thơ: Yêu mẹ

Ngày 28/ 11
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Trang trí váy
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chủ
định

bậc thang không nào tặng mẹ

Tuần
2

Ngà y 01/ 12
PTTC

Chạy theo hướng
thẳng

Ngày 2 / 12
PTNT

Ông bà kính
yêu

Ngày 3 / 12
PTNN

Kể chuyện: Cháu
chào ông ạ

Ngày 4/ 12
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ

Dạy hát: Cháu yêu
bà

Ngày 5/ 12
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ

Vẽ cuộn len tặng
bà

Tuần
3

Ngày 8 / 12
PTTC

Bé tập bò thẳng
hướng trong
đường hẹp

Ngày 9 / 12
PTNT

Một số đồ dùng
trong gia đình bé

Ngày 10 / 12
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ

Dạy trẻ biết nói lời
chào, lời cảm ơn

Ngày 11 / 12
PTNN

Vịt con lông vàng

Ngày 12/ 12
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Di màu cái ấm

Tuần
4

Ngày 15/ 12
PTTC

Bé tập bò thẳng
hướng trong
đường hẹp có
mang vật trên

lưng

Ngày 16/12
PTNT

Nhận biết đồ
dùng to - nhỏ

Ngày 17/12
PTNN

Đọc thơ: Đi dép

Ngày 18/12
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Nặn đôi đũa

Ngày 19/12
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ

Dạy VĐ “ Chiếc
khăn tay

4

Chơi
- tập
ngoài
trời

Tuần
1

Ngày 24/ 11
- Quan sát tranh
chủ đề mẹ của bé
lớp 2C2
- TCVĐ: Đi lên
xuống bậc thang

Ngày 25/ 11
- Quan sát cây
khế
- TCVĐ: Chạy
theo hướng
thẳng

Ngày 26/11
- Quan sát cây đỗ
- TCVĐ: Hãy làm
theo lời của cô
GD trẻ không tranh
giành đồ chơi với

Ngày 27/ 11
- Nghe đọc sách
tại góc sách truyện
- TCVĐ: Cáo và
thỏ
- Chơi cầu trượt

Ngày 28/11
- Trò chuyện về
những người
thân yêu của bé
- TCVĐ: Rồng
rắn
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- Chơi tự do - Chơi tự do bạn
- Chơi tự do

- Chơi tự do

Tuần
2

Ngày 01/ 12
- Quan sát tháp
dinh dưỡng
- TCVĐ : Lộn
cầu vồng
- Chơi tự do

Ngày 2 / 12
- Vẽ trên sân
- TCVĐ: Đi lên
xuống bậc cầu
thang
- Chơi tự do

Ngày 3/ 12
- QS cây trầu bà
- TCVĐ: Nhảy
vào vòng to – nhỏ
TCVĐ: mưa to
mưa nhỏ
- Chơi tự do

Ngày 4/12
- Quan sát nhà
bóng
-TCVĐ: mưa to
mưa nhỏ

Ngày 5/12
- Quan sát giỏ
lan dù
TCVĐ: Ai chào
nhanh
- Chơi tự do

Tuần
3

Ngày 8/ 12
- Nhặt lá vàng
rơi
- TCVĐ: Chạy
theo hướng
thẳng
- Chơi tự do

Ngày 9/ 12
- Tưới nước cho
cây
- TCVĐ: xi bô
khoai
- Chơi tự do

Ngày 10/ 12
- Quan sát cây trầu
bà
- TCVĐ: Mèo và
chim sẻ
- Chơi tự do

Ngày 11/ 12
- Đọc thơ: Giúp
mẹ
- TCVĐ: Dung
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày 12/ 12
- Vẽ bằng phấn
trên sân
- TCVĐ: Gió
thổi cây nghiêng
- Chơi tự do

Tuần
4

Ngày 15/ 12
- Quan sát xích
đu
GD trẻ không
tranh giành đồ

Ngày 16/ 12
- Xem tranh
tháp dinh
dưỡng
- TCVĐ: Bò

Ngày 17/ 12
QS cây hoa vàng
- TCVĐ: Lộn cầu
vồng
- Chơi tự do

Ngày 18/ 12
Quét sân giúp bà
- TCVĐ: Đi nhẹ
như mèo
- Chơi tự do

Ngày 19/ 12
- Dạy trẻ đi giày
dép
- TCVĐ: Gió
thổi cây nghiêng
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chơi,lượt chơi
với bạn
- TCVĐ: Thi
xem ai bò nhanh
- Chơi tự do

thẳng trong
đường hẹp
- Chơi tự do

5
Vệ sinh, ăn,

ngủ

- Hướng dẫn kĩ năng mặc , cởi áo,quần
- Thể hiện nhu cầu, mong muốn của bản thân bằng 1,2 câu đơn giản và cấu nói
- Đọc bài thơ ,đồng dao về gia đình: yêu mẹ, Ba còng ,Chổi ngoan ,Ca dao Công cha như núi Thái
Sơn ...
- Rèn kĩ năng cầm bát thìa
- Cất và lấy ghế đúng nơi qui định
- Ngủ một giấc không nói chuyện ngủ say

6
Chơi
– tập
theo
ý

Tuần
1

Ngày 24/ 11
- TC “ Đóng cọc
vui nhộn
- Chơi tự chọn

Ngày 25/ 11
- Làm quà tặng
mẹ
- Chơi tự chọn

Ngày 26/ 11
- TC : Chiếc túi kỳ
lạ
- Chơi tự chọn

Ngày 27/ 11
- Giúp mẹ bày
món ăn
- Chơi tự chọn

Ngày 28/ 11
- Dính hoa lên
tóc cho mẹ
- Liên hoan văn
nghệ
- Nêu gương,
phát bé ngoan.
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thích
buổi
chiều

Tuần
2

Ngày 1/ 12
- Trò chuyện tại
sao bé cần mặc
áo ấm khi thời
tiết lạnh
- Chơi tự chọn

Ngày 2/ 12
- Chọn ĐC theo
yêu cầu
- Chơi tự chọn

Ngày3/ 12
- Xem tranh ảnh về
những người thân
trong gia đình
- Bé làm quà tặng
người thân

Ngày4/ 12
-Nghê kể chuyện
bà cháu”
- Chơi tự chọn

Ngày 5/ 12
- TC “ Chiếc túi
kì lạ “
- Liên hoan văn
nghệ
- Nêu gương,
phát bé ngoan.

Tuần
3

Ngày 8/ 12
- Đóng cọc vui
nhộn
- Chơi tự chọn

Ngày 9/ 12
- Bé nào chọn
đúng
- Chơi tự chọn

Ngày 10/ 12
Ôn luyện to nhỏ
- Chơi tự chọn

Ngày 11/ 12
Ôn luyện màu đỏ
vàng
- Chơi tự chọn

Ngày 12/ 12
Xem vi deo đồ
dùng trong gia
đình
- Liên hoan văn
nghệ
- Nêu gương,
phát bé ngoan.

Tuần
4

Ngày 15/ 12
- Hướng dẫn
cách lật mở trang
sách
- Chơi tự chọn

Ngày 16/ 12
- TC “ Ghép
tranh đồ dùng
gia đình “
- Chơi tự chọn

Ngày 17/ 12
- Nghe kể truyện
“ Chiếc ấm sành nở
hoa
Chơi theo ý thích

Ngày 18/ 12
- Dạy bé khoanh
tay chào khi có
khách đến chơi
nhà
- Chơi tự chọn

Ngày 19/ 12
- Vo giấy làm
quả
- Liên hoan văn
nghệ
- Nêu gương,
phát bé ngoan.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH:

Khu vực
chơi Mục đích – yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

Phân phối vào nhánh
Tuần
1

Tuần
2

Tuần
3

Tuân
4

1. Thao
tác vai

- Biết thể hiện một số
hành vi xã hội đơn giản
qua trò chơi giả bộ (trò
chơi bế em, khuấy bột cho
em bé, nghe điện thoại...)

- Bế em bé - Búp bê, giường búp bê x

- Cho em bé ăn, uống - Búp bê, bát, thìa, ca
cốc, bình... x

- Cho em bé đi chơi

- Xe đẩy, búp bê
- Một số ĐC cho em bé
búp bê x x

2. Hoạt
động với
đồ vật,
đồ chơi

- Trẻ nhận biết đúng đồ
dùng, trang phục của mẹ
và nói được tên trang phục
khi được hỏi

- Tìm đồ dùng, trang phục
cho mẹ

- Tranh lô tô trang phục
quần áo mũ túi xách của
mẹ
- Bảng chơi chọn đúng
đồ dùng cho mẹ
- Bảng chơi ghép đồ
dùng cho mẹ

x

x

- Trẻ nhận biết đúng đồ
dùng, trang phục của ông
bà và nói được tên trang
phục khi được hỏi

- Tìm đồ dùng, trang phục
cho bà,ông

- Tranh lô tô
- Bảng chơi chọn đồ
dùng cho bà
- Bảng chơi ghép đồ
dùng cho bà

x

-Trẻ ghép đúng tranh đồ -Ghép tranh - Tranh ông bà,bố mẹ, đồ x x
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dùng gia đình và nói được
tên và những người gần
gũi khi được hỏi

dùng gia đình tủ ti
vi ,bàn, ghế,giường x

x

- Chỉ, nói tên, hoặc lấy
hoặc cất đúng đồ chơi có
kích thước to-nhỏ theo
yêu cầu

- Nhận biết to-nhỏ

- Mẫu
- Đồ chơi có kích thước
to nhỏ( Ti vi ,tủ ,quạt ..)
- Tranh lô tô to -nhỏ
- Bảng chơi gắn đồ dùng
to nhỏ

x x x

- Trẻ biết phối hợp cử
động của bàn tay, ngón
tay và cổ tay trong các
hoạt động đóng cọc bàn
gỗ.

- Đóng cọc bàn gỗ - Bộ đóng cọc x

- Biết cách bỏ ĐC vào
hộp, lấy ĐC ra khỏi hộp - Bỏ vào lấy ra - Bông màu , ĐC cho bé x x

3. Nghệ
thuật

- Trẻ cầm bút, chọn màu
và tô màu đúng cách, di
màu đẹp không chờm ra
ngoài hình vẽ

- - Tô màu tranh về ông bà,
mẹ và một số đồ dùng gia
đình

- - Trang trí váy áo cho ông
bà , mẹ

- Tranh rỗng đồ dùng: Tủ
ti vi bàn ghế...
-Tranh rỗng về mẹ ông
bà bố, trang phục của mẹ
ông bà cho trẻ di màu
- Sáp màu

x x x x

-Trẻ biết nhào, bóp đất
nặn
- Biết cách tạo ra một SP
theo trí tưởng tượng của

- - Nặn đồ dùng gia đình
-Bảng nặn. Dao nặn,
khăn lau tay
-Đĩa đựng SP

x x x
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mình
- Biết lấy và cất đồ dùng
đúng nơi qui định

- Trẻ thuộc lời bài hát, hát
và VĐ theo lời bài hát
- Biết cách chơi với dụng
cụ âm nhạc

- Âm nhạc: Múa hát các
bài hát trong chủ đề.

- Chơi với các dụng cụ âm
nhạc

- Dụng cụ ậm nhạc
- Đàn nhạc giai điệu các
bài hát trong chủ đề :
cháu yêu Bà, cô và mẹ ...

x x

- Trẻ biết cách cầm sách,
giở sách, giữ gìn sách. - Sách truyện: xem sách

truyện về chủ đề - Sách truyện về chủ đề
mẹ và những người thân
yêu

x x x x

- Trẻ biết xem tranh gọi
được tên đồ dùng trong
tranh

- Xem tranh và gọi tên các
nhân vật, sự vật, hành
động gần gũi trong tranh x

4. Vận
động

- Trẻ thực hiện các vận
động đúng kỹ năng

- Chạy theo hướng thẳng Vạch chạy cho trẻ
x x

Bò trong đường hẹp Đường hẹp x x

TC: Kéo xe

- Xâu vòng,cài cúc áo

- Xe ô tô
- Dây xâu vòng, các hạt
vòng
- Cài cúc áo

x x x x
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-Vò xé giấy - Giấy báo cũ cho trẻ x x X

5. Góc
sách
truyện

- Trẻ biết cách lật mở
trang sách để xem
- Nói được các nhân vật
trong sách truyện khi được
hỏi

-Lật mở trang sách - Sách truyện về chủ đề
- Album ảnh gia đình, đồ
dùng gia đình
- Xem tranh thơ truyện
chữ to chủ đề Mẹ và
những người thân yêu

x

-Xem sách truyện x x x x


